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Hình ánh Ban Liên Lạc
Tù Chính Trị tinh Đồng Nai

(Nhiệm kỳ 2007 - 2012)



—-Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chinh Trị Tỉnh Đông Nai

6





Một số hình ánh hoạt động 

cùa các Ban Liên Lạc
Tù Chính Trị trong tỉnh Đồng Nai



Hình ánh Ban Liên Lạc Tù Chinh Trị Tỉnh Dỏng Nai-—

Ban hen lạc tù chính trị huyện Vĩnh Củu họp mặt tồng kết công tác nám 2006 và trao Kỳ niệm chương bị địch bắt tù đày.

Ban liên lạc Tù chính trị huyện Nhơn Trạch
trao tặng quà tết cho hộ nghèo tù chính trị huyện Nhơn Trạch (2008)

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị Địch Bđt Tù Đày Tĩnh Đồng Nal 9



------ Hỉnh ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tình Đông Nai

Lễ tang cựu tù chính trị Đương Văn Lùng - đảng viên 40 năm tuổi Đàng 
tại huyện Vĩnh Cửu (2009)

D><11! Cựu Tù Binh. Tù Chính Trị Tinh Dồn” Nai 
Thăm Lụi Chien Tithing Xti’a (Khu Di Tích Nhà Tù Phú Quốc )

Đoàn cựu tù tỉnh Đổng Nai vế thăm lại khu di tích Nhà tù Phú Quốc (2009)

10 Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng BỊ Địch Bắt Tù Đày Tỉnh Đỗng Nal



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chinh Trị Tình Dông Nai’—

Đoàn cựu tù chính trị huyện Tân Phú thăm cố dỏ Huê (2010)

.... Viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Son (2010)

Và tham quan thủ đô Hà Nội

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị Địch Bắt ru Đày Vinh Đỏng Nai 1 1



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tỉnh Dông Nai

Ban liên lạc TCT huyện Vĩnh Cừu họp mặt tổng kết công tác năm 2010 và trao Kỷ niệm chương bị dịch bắt tù đày.

Lẻ trao kỳ niệm chương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày(2011)

12 Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị Địch Bất Tù Đày Tỉnh Đỏng Nai



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tỉnh Đỏng Nai- —

Ban liên lạc Tù chính trị huyên Tràng Bom trao học bống Lưu Chí Hiêu(2011)

Ban liên lạc Tù chính trị huyện Nhơn Trạch trao học bốngxe dạp cho học sinh nghèo 
vitợt khó (NH 2009 - 2010)

13



I---- -Hình ánh Ban Liên Lạc Tù Chinh Trị Tỉnh Đỏng Nai

BLL tù chinh trị huyện Vĩnh Cừu lóng kêl cóng tác năm 2010, 
sơ kết 6 tháng đầu nám và triển khai cóng tác cuối năm 2011

TÔNG KẼT CỘNG TÁC HOẠT DỘNG NĂM 2010 
SO KÍT 6 THÁNG ĐAU NĂM 2011 

jVÀ TẸỈỊ KHAI '£AT ĐỘ@ THANG cụộì NĂM 2011 
P' ịịữỉì

BLL tù chính trị tình Đóng Nai chúc mừng 
Đại hội cựu tù chính trị huyện Nhơn Trạch (2012)

14 Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị Địch Bắt Tù Đày Tinh Đòng Nai



Hình ánh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tinh Đông Nai~-\

Họp mặt nữ tù binh till lOăklãk (16/02/2012)

Đ/c Đào Minh Tién - Trưởng ban liên lạc TCT huyện Nhơn Trạch 
đang dọc báo cáo tại Đại hội TCT huyện (NK 2012-2017)

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị ĐỊch Bất Tù Đày Tĩnh Đồng Nai 15



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tính Đống Nai

Oại liội toàn thê cựu lù chính trị huyện Nhơn Trạch lán thứ I (NK 2012 - 2017)

ttUTỆN NHON TRẠCH
012-2017

Đ/c Trấn Thị Hòa - Trưởng ban liên lạc tù chính trị tình Đông Nai 
phát biếu tại Đại hội cựu tù chính trị huyện Nhơn trạch lấn thứ I (NK 2012- 2017)

16 Kỷ Yể u  Chiến Sĩ Cách Mạng Bf ĐỊch Bất Tù Đày Tĩnh Đồng Nai



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tỉnh Đóng Nai

Đoàn Đóng Nai viêng nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương - cỏn Dáo (2012)

lùiL- di tích nhà tù Côn ĐảoĐoàn cựu tù Côn Đào thăm lại “chiến trường )
(do Ban tuyên huấn TW tổ c 1 IViWn t In h  b ồ n g  n a i

♦SACO TẠNG------

2025/5C/VL 001930
Kỷ Yeu Chiến Sĩ Cách Mạng Bị Địch Bắt Tù Đày Tỉnh Đồng Nal 17



\Hinh ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tỉnh Đóng Nai ]

Kỷ niệm 55 năm ngày phá khám Tản Hiệp (02/12/1956 - 02/12/2011)

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mang Bí Địch Bắt Tù Đây Tinh Đồng Nai18



Hình ảnh Ban Liên Lạc Tù Chính Trị Tỉnh Đồng Nai’

BLL tù chính trị huyện Định Quán nhiệm kỳ 2012-2017
(Đ/c Huỳnh Châu - Trưởng ban dại diện dọc bàn nhận nhiệm vụ và hứa Hoàn thành trước Đại hội)

Kỷ Yeu Chỉến Sĩ Cách Mạng Bf ĐỊch Bất Tù Đày Tinh Đồng Nal 19



limb ttnh Hu h l.ii'11 Lite III ( liinli hi huh Diìiiịị X’tff

Dâng hương tại khu di tích nhà lao Tân Hiệp - Biên Hòa
(Kỷ niệm 55 năm ngày nồi dậy phá khám Tân hiệp ( 02/12/1956 - 02/12/2011)

Tưởng niệm các đổng chí đã hy sinh trong ngày phá khám Tân Hiệp



Danh sách Thường trực 

Ban Liên Lạc Tù Chính Trị 
tinh Đồng Nai

1. Trần Thị Hòa

2. Nguyễn Minh Hoàng

3. Huỳnh Lang Anh

4. Lâm Văn Tuấn

5. Trần Văn Mật





Danh sách Ban liên lạc Tù Chính Trị Tỉnh Dóng Nai- I

TRẦN THỊ HÒA

Bí danh: Hồng Lệ

Năm sinh: 1947

Nguyên quán: Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chỗ ở hiện nay: 17Q, khu phố 4 (cư xá Phúc Hải), 
phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613822959 ; 090921944

Thời gian bị địch bắt: Từ 02/7/1965 đến 04/3/1974

Trải qua các nhà tù: Bà Rịa; Thủ Đức; Chí Hòa;
Tân Hiệp; Hố Nai; Côn Đảo.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Tháng 8/1961 -01/1965: Giao liên mật. Rồi Thoát ly làm du kích xã. Trưởng 
BCH Hội phụ nữ Long Hải.

- Từ 02/7/1965 đến 04/3/1974: Bị địch bắt giam giữ.

- Tháng 4/1974 - 30/4/1975: Sau khi trao trả tù binh tại Lộc Ninh, vể Khu 
Đông nam Bộ công tác ở Hội phụ nữ.

- Tháng 5/1975 - 12/1977: Giảng dạy tại trường Cán bộ phụ nữ tỉnh.

- Tháng 8/1978 - 1979: Thư ký riêng cho đ/c Nguyễn Thị Bạch Tuyết -ủy 
viên BCH TW Đảng, phó bí thư tỉnh ủy.

- Tháng 1/1980 - 3/1987: Công tác tại Hội LHPN tỉnh Đồng Nai với các 
chức vụ: Phó văn phòng nghiên cứu tổng hợp; ủy viên thường vụ BCH phụ 
nữ tỉnh, phó chủ tịch Hội.

- Tháng 4/1987 - 12/2002: ủy viên BCH Tỉnh ủy Đồng Nai. Bí thư Đảng 
Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam.

- Nghỉ hưu vào năm 2000

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì

• Huân chương Quyết Ihắng hạng nhất.

• Huân chương Lao động hạng nhì, ba.

• Huy hiệu 30 nảm, 40 năm tuổi Đảng.

• Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Cựu CB. 

•\Kỵ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Kỷ Yeu Chiến Sĩ Cách Mạng BỊ Đfch Bắt ĩũ Đày Tỉnh Đẳng Nai



Danh sách Ban liên lạc Tù Chính Trị Tinh Đông Nai

NGUYỄN MINH HOÀNG

Bí danh: Nguyễn Thành Hiệp

Năm sinh: 1946

Nguyên quán: Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chỗ ở hiện nay: 24/18 Nguyễn Thành Đồng, KP.2, 
p. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613816235; 0919609247

Thời gian bị địch bắt: Từ 02/12/1969 đến 20/3/1973

Trải qua các nhà tù: Hố Nai (Biên Hòa); Phú Quốc.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- Tháng 5/1965 - 8/1968: Du kích xã; uv Hội đổng cung cấp xã Chánh Phú 

Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- - Tháng 9/1968 - 6/1969: Kế toán Hội đồng cung cấp huyện Châu Thành, 
tỉnh Bình Dương.

- Tháng 7/1969 - 02/12/1969: Kế toán trưởng Hội đổng cung cấp Phân khu 5 
(Bình Dương).

- Từ 02/12/1969 đến 20/3/1973: Bị địch bắt giam giữ tại Hố Nai và 
Phú Quốc.

- 3/1973 - 3/1974: Trao trả tù binh, an dưỡng ở Miền Bắc.

-.4/1974 - 5/2005; Công tác tại Ban Tiếp nhận vật tư khu Đông Nam Bộ; 
Trưởng phòng Cty Vật tư Tổng hợp Đổng Nai.

- Tháng 5/2005: Nghỉ hưu. Tham gia BLL Tù chính trị tỉnh từ năm 1991 
đến nay.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba.

• Huân chương Quyết Ihắng hạng nhất.

• Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

• Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

• Bằng khen của Bộ Vật tư; Bộ LĐ-TB&XH; ƯBND lĩnh Đồng Nai.

24 Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng BỊ Địch Bắt Tù. Đày Tinh Đòng Nai



Danh sách Ban liên lac Tù Chính Tri Tính Dóng Nai

HUỲNH LANG ANH

Bí danh: 3 Anh

Năm sinh: 1942

Nguyên quán: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Chỗ ở hiện nay: TP. Biên Hòa, tỉnh Đổng Nai.

Điện thoại: 0613951408; 0909925957

Thời gian bị địch bắt: Từ 25/4/1968 đến tháng 01/1975 

Trái qua các nhà tù: Biên Hòa, Thủ Đức, Gia Định, 
Tân Hiệp.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1958 - 1961: Tham gia công tác Đoàn tại xã An Tịnh.

- 1962 - 1964: Công tác tại Phụ nữ Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

- 1965 - 1968: Thanh niên xung phong chiến khu D.

- 25/4/1968 - 01/1975: Bị bắt tù đày.

- Sau ngày 30/4/1975: Tham gia công tác lãnh đạo trong tổ chức Đoàn TNCS 
HCM; ngành LĐ-TB & XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. Tham gia 
2 nhiệm kỳ BCH Tinh ủy Đổng Nai khóa 4 và 5.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Độc lập hạng ba

• Huân chương Lao động hạng ba.

• Huy hiệu Vì thế hệ trẻ

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bf ĐỊch Bđt Tu Đày Tĩnh Đồng Nal



I-----;---- Danh sách Ban liên lac Tù Chính Tri Tinh Dong Nai

LÂM VĂN TUẤN

Bí danh: Lâm Van Sáu

Năm sinh: 1930

Nguyên quán: Tân Hòa, Tân Uyên, Bình Dương.

Chỗ ở hiện nay: KP. 3, p. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đổng Nai.

Điện thoại: 0613846521

Thời gian bị địch bắt: Từ 15/01/1958 đến nảm 1974

Trải qua các nhà tù: Phú Lợi, Côn Đảo.

♦ QƯÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1945 - 1949: Tham gia công tác Thanh niên tiến phong, liên lạc đội võ 

trang tại thị xã Thủ Dấu Một.

- 1950 - 1958: Vào chiến khu, công tác cơ yếu ở UBKCHC tỉnh. Năm 1954 
làm công tác tuyên huấn.

- 1958 - 1974: Bị bắt tù đày.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Độc lập hạng ba

• Huân chương Kháng chiến nhất, nhì, ba.

• Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày.

26 Kỷ Yeu ChlẾn Sĩ Cách Mạng BỊ Dịch Bất Tù Đày Tinh Đồng Nai



Danh sách Ban liên lac Tù Chính Trị Tinh Đóng Nai

TRẦN VĂN MẬT
■

Bí danh: (Không)

Năm sinh: 1931

Nguyên quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long.

Chỗ ở hiện nay: 25/8 tổ 2A, KP. 1, p. Bửu Long, TP. 
Biên Hòa, Đổng Nai.

Điện í hoại: 0918147953

Thời gian bị dịch bat:

Lần 1: Từ 13/8/1959 đến 196

Lấn 2: Từ 1968 đến 1975

Trài qua các nhà tù: Gia Định, Chí Hòa, Phú Lợi, Côn Đảo.

♦ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1956 - 1959: Cán bộ ử đoàn hãng xe đò Liên Hiệp do anh Ba Lễ lãnh đạo.

- Từ 1959 đến 1964: Bị bắt tù.

- 1964 - 1968: Ra tù. Tiếp tục công tác tại cơ sở mật do anh Đinh Quang 
Dữa tổ chức.

- Ngày 29/9/1968 bị bắt tù lần thứ hai đày Còn Đảo cho đến ngày giải phóng.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiên chông Mỹ hạng nhất.

• Huy chương Vì sự nghiệp Lao động - TB&XH.

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày.

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bf Địch Bất Tù Đày Tính Đồng Nai





DANH SÁCH
CÁN Bộ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG 

& THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC 

(KHÓA TRƯỚC)

6. Nguyễn Bạch Tuyết

7. Ngô Bá Cao

8. Nguyễn Trọng Tâm

9. Phạm Hòa

10. Nguyễn Văn Thông

11. Trần Thị Luận





Danh sách cán bô íão thánh cách mạng & thường trưc Ban liên lac

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

Bí danh: (Không)

Năm sinh: 1925

Nguyên quán: Xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Chẽ ở hiện nay: Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613847474

Thời gian bị địch bắt: Từ tháng 3/1946 đến ngày 14/9/1946

Trải qua các nhà tù: Cẩn Đước (Long An).

Chức vụ trước lúc nghỉ hưu: Chủ tịch ƯB Mặt trận
TỔ quốc tỉnh Đổng Nai; nguyên ủy viên TW Đảng; 
nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đổng Nai.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TẢC:

- 1946 - 1954: Lãnh đạo phong trào phụ nữ trong kháng chiến chống Pháp 
với các chức vụ: Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc xã Long Sơn; Đoàn phó 
Phụ nữ cứu quốc huyện Cần Đước; Hội trưởng phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Chợ 
Lớn. BỊ địch belt tù từ tháng 3/1946 đến ngày 14/9/1946

- 1955 - 1960: Cán bộ dân vận; Tinh ủy viên tỉnh Bà Rịa.

- 1961 - 1975: Trưởng ban phụ vận. Hội trưởng phụ nữ giải phóng khu 
Đông Nam Bộ. ủy viên BCH phụ nữ giải phóng Miền Nam Việt Nam; ủy 
viên Ban phụ vận TW Cục Miền Nam.

- 1976 - 1995: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đổng Nai; Chủ tịch ƯBMTTQ tỉnh 
Đồng Nai.

- 1996: Nghỉ hưu.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Hổ Chí Minh

• Huân chương Độc lập hạng nhất

• Huân chương kháng chiến hạng nhất.

• Huân chương chống Mỹ hạng nhất

• Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

• Và nhiêu kỷ niệm chương.

Kỷ Yếu Chiến Sĩ Cách Mạng Bf Địch Bắt Tù Đày ĩĩnh Đồng Nai 31



----- -Danh sách cán bô lão thành cách mang & thường trực Ban liên lạc

NGÔ BÁ CAO

Bỉ danh: Quốc Hổng

Năm sinh: 1924

Nguyên quán: xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định. 

Chô ỏ’ hiện nay: F8 khu dân cư KP.2 phường Bửu 
Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đống Nai.

Điện thoại: 0613952922; 0913126490

Thời gian bị địch bát: Từ 21/8/1959 đến 27/02/1974

Trải qua các nhà tù: Chí Hòa, Côn Đảo.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1946 - 1953: Cán bộ Việt Minh, Quận ủy viên Châu Thành. Thường vụ 

Phó bí thư kiêm chính trị viên huyện Vĩnh Cửu.

- 1954 - 1956: Tinh ủy viên, Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa.

- 1957 - 1959: Bí thư Tinh ủy Biên Hòa.

- Từ 21/8/1959 đến 27/02/1974: Bị bắt tù đày.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Độc lâp hạng nhất.

• Huân chương Kháng chiên chông Pháp hạng nhì

• Huân chương Kháng chiến chông Mỹ hạng nhất

• Huân chương Quyết Ihắng hạng nhất

• Danh hiệu Người công dân kiểu mẫu TP. Biên Hòa.

• Kỷ niệm chương Cựu chiên binh

• Kỷ niệm chương Tù chính trị
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Danh sách cán bộ lão thành cách mạng & thường trưc Ban liên lac

NGUYỄN TRỌNG TÂM
'X

’à

Bỉ danh: (Không)

/Vứ/?í sinh: 1927

Nguyên quán: Ý Yên, Nam Định.

Chỗ ở hiện nay: 296/6 khu 7, phường Tân Tiến, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đổng Nai.

Diện thoại: 0613822054

Thòi gian bị địch bất: Từ tháng 10/1955 đến tháng 

12/1956

Tidi qua các nhà tù: Sài Gòn, Tam Hiệp (Biên Hòa).

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1945: Tham gia cách mạng tháng Tám.

- Tháng 1/1948: Gia nhập quân đội, đảng viên Đảng cs Đông Dương

- 1974: Vào Nam bộ làm công tác binh vận xứ ủy.

- Tử tháng 10/1955 đến tháng 12/1956: Bị bắt ở tù. Khi làm Bí thư đảng 
ủy nhà lao Tân Hiệp (Biên Hòa) dã lãnh dạo cuộc phá ngục giải Thoát tù 
chính trị.

- 1957 - 1975: Chính trị viên Tiểu doàn Đống Nai; ƯV Thường vụ Tỉnh ủy 
Thủ Dầu Một; Phó văn phòng khu ủy Miên Đông.

- 1975 - 1989: Công tác lãnh đạo trong ngành phân phối lưu thông tỉnh 
Đổng Nai.

- 1989 đến nay: Nghỉ hưu

♦ KHEN THƯỞNG:
• Anh hùng Lực lương vũ trang nhân dân.

• Huân chương Quân công hạng nhì.

• Huân chương Độc lập hạng ba.

• Huân chương Kháng chiên hạng nhất.
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I -Danh sách cán bộ Iã0 thànhI cách mang & thường trực Ban liên lạc

PHẠM HÒA

Bí (lanh: (Không)

Nànisinh: 1929

Nguyên quán: xã Phú Hòa, Tân Uyên, Bình Dương.

Chỗ ờ hiện nay: 42A, Nguyễn Văn Trị, p. Hòa Bình, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đóng Nai.

Điện thoại: 0613846758

Thòi gian bị địch bắt: Tù’ 01/4/1956 đêìì 02/12/1956

Trải qua các nhà tù: Thủ Dấu Một, Catina, Tân Hiệp 
(Biên Hòa).

♦ QUÁ TRĨNH CÔNG TÁC:
- Từ tháng 8/1945 - 1946: Tham gia đội thiếu niên tiến phong. Thư ký BCH 

Thanh niên cứu quốc.

- 1947 - 3/1956: Công tác tại ƯBHC cứu quốc xã Thái Hòa; cán bộ Đảng vụ 
huyện Tân Uyên; Phó chủ tịch - Bí thư chi bộ xã Phú Hòa.

- 4/1956 - 12/1956: Bị địch bắt, phá khám trở về.

- 1957 - 1960: Huyện ủy viên Tân Uyên, Bí thư huyện Phú Giáo.

- 1966 - 1972: Công tác Ban tồ chức tại Khu Miền Đông.

- 1972 - 1977: Tình ủy viên, trưởng ban tồ chức tỉnh Biên Hòa, Thành ủy 
Biên Hòa.

- 1977 - 1979: Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa.

- 1980 - 1981: Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch ƯBMTTQ tỉnh Đồng Nai.

- 1981 - 1996: Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Độc lập hạng nhì.

• Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì.

• Huân chương Quyết thắng hạng nhất.

• Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày.
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Danh sách cán bộ lão thành cách mang & thường trực Ban liên lac

NGUYỄN VĂN THÔNG

Tên khai sình: Nguyền Chiên Lũy

Bí danh: Nguyễn Hòa

Năm sình: 1934

Nguyên quán: Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đổng Nai.

Chỗ ớ hiện nay:ỉ2/2 khu phố 3, đường Võ Thị Sáu, 
phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đổng Nai 

£>7ện thoại: 0613846762

Thời gian bị địch hắt: Từ 11/10/1955 đến 02/12/1956 

Trái qua các nhà tù: Catina - Gia Định; Tần Hiệp 
(Biên Hòa).

♦ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- 'Tháng 01/1946 - 01/1952: Nhàn viên văn phòng Huyện ủy Long Thành.

- Tháng 01/1952 - 11/10/1955: Bí thư chi bộ xã Phú Hữu.

- Tờ 1 1/10/1955 đến 02/12/1956: Bị bắt ở tù và vượt ngục ngày 11/10/195

- Từ 1957 đến 30/4/1975: Bí thư các Huyện ủy Nhơn Trạch và Long Thành; 
Bí thư Tinh ủy Biên Hòa.

- Sau ngày 30/4/1975: Thường vụ Tinh ủy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng 
Nai; Trưởng ban Liên lạc tù chính trị tỉnh Đổng Nai cho đến khi nghỉ hưu.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Độc lập hạng nhất.

• Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất

• Huân chương Kháng chiến chông Mỹ hạng nhất.

• Huân chương hạng nhì, ba (Nhà nước Kampuchia tặng).

• Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

• Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
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---------Danh sách cán bộ lão thành cách mạng & thuòng trực Ban liên lạc

TRẦN THỊ LUẬN

Bí (tanh: Đức Hạnh

Năm sinh: 1947

Nguyên quán: Ninh Thuận.

Cho ớ hiện nay: Phường Ihống Nhất, TP. Biên Hòa, 
tỉnh Đổng Nai.

Điện thoại: 0613822064; 0913850223

Thòi gian bị địch bat: Từ ngày 15/4/1971 đến ngày 
15/3/1973

Trâi qua các nhà tù: Quy Nhơn, Cần Thơ.

♦ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1965 - 1970: Tham gia cách mạng, hội trùởng Hội phụ nữ huyện Thuận 

Nam, Ninh Thuận.

- Từ ngày 15/4/1971 đến ngày 15/3/1973: Bị bắt tù.

- 1973 - 1975: Được trao trả, công công tác tại Phụ nữ khu

- 1975 - 1980: Trưởng phòng chính sách cải tạo công thương tỉnh Đổng Nai.

- 1980 - 1985: ủy viên Ban cải tạo công thương.

- 1985 - 2002: Tinh ủy viên; Chánh thanh tra tỉnh Đóng Nai. Tinh ủy viên 
khóa 5 và 6.

- Nghỉ hưu: 2002

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến chông Mỹ hạng II.

• Huân chương Quyết thắng hạng nhất.

• Huân chương Lao động hạng ba.

• Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

• Huy chương Vì sự nghiệp thanh tra.

• Huy chương Vì sự nghiệp thanh tra.

• Kỷ niệm chương tù chính trị.
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DANH SÁCH
CÁC CHIẾN Sĩ CÁCH MẠNG 
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Danh sách các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đáy Thành phố Biên Hoa—-----

CHÂU AN

Bí (lanh: (Không)

Năm sình: 1931

Nguyên quán: Xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Chỗ ở hiện nay: Số nhà A4/421F, Tân Vạn, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đổng Nai.

Điện thoại: 0613855801

Thời gian bị địch bắt: Từ tháng 12/1957 đến 2/1962

Trải qua các nhà tù: Gia Định, Chí Hòa, Phú Lợi.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- Cán bộ Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức, bị địch bắt tù từ tháng 12/1957 

dến tháng 2/1962

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất

• Huân chương Kháng chiên chống Pháp hạng ba

• Kỷ niệm chương Tù chính trị
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I----------Danh sách các chiến sĩ cách mạng bị địch bẳt tù đày Thành phố Biên Hòa

NGUYỄN VĂN AN

Bí danh: (Không)

Năm sinh: 1927

Nguyên quán: xã Phước Tàn, Biên Hòa, Đồng Nai 

Chô ớ hiện nay: Ap Long Khánh I, xã Tam Phước, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đống Nai.

Thời gian bị địch bat:

Lấn 1: Từ 31/12/1951 đến 19/11/1953

Lần 2: Từ 19/11/1957 đến 24/12/1959

Trải qua các nhà tù: Thủ Đức, Biên Hòa, Phú Lợi

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- Tháng 8/1945 - 12/1946: Gia nhập đội Thanh niên tiên phong.

- Tháng 01/1947 - 12/1952: Công tác tại ủy ban Kháng chiên xã Phước Tân, 
Đồng Nai.

- Từ 31/12/1951 đến 19/11/1953: Bị bắt tù, ngày 19/11/1953 trốn trại, tiếp 
tục hoạt động.

- Từ 1954 - 1957: Cơ sở cách mạng

- Từ 19/11/1957 đến 24/12/1959: Bị bắt tù.

- Từ 1960 đến 1975: Cơ sở bí mật của cách mạng tại xã Phước Tân.

- Sau ngày 30/4/1975: Công tác tại ƯBND xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, 
Đổng Nai.

- 1997: Nghỉ hưu.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến hạng nhì

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày
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Danh sách các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Biên Hóa

PHẠM NGỌC ANH

Bí danh: (Không)

Năm sinh: 1936

Nguyên quán: Biên Hòa, Đồng Nai.

Chỗ ở hiện nay: Sô nhà 303/42, ấp Nhị Hòa, xã 
Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đổng Nai.

Thời gian bị địch bất: Từ 19/5/1970 đến 29/5/1970

Trai qua các nhà tù: Biên Hòa, Sài Gòn.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- Từ 1969 đến 1970: Nuôi dấu cán bộ-hoạt động bí mật tại xã Hiệp Hòa.

- BỊ bắt tù từ 19/5/1970 đến 29/5/1970.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiên chông Mỹ hạng ba.
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Danh sách các chiến sĩ cách mang bị đich bắt tù đày Thành phô Biên Hòa

THÁI THỊ NGỌC ANH

Bí danh: Bảy

Níĩ/m sinh: 1947

Nguyên quán: xã Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Chỗ ỏ hiện nay: 80/4, Trương Định, tổ 32, khu phố 2, 
Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đổng Nai.

Điện thoại: 0613816336; 0906350850

Thời gian bị địch bắt: Từ 4/1/1967 đến 8/12/1967

Trải qua các nhà tù: Đà Nẵng.

♦ QUẢ TRÌNH CÔNG TÁC:
- 1960: Làm giao liên, tham gia công tác địch vận và Bí thư đoàn.

- 1965: Thoát ly, công tác biệt động thành Đà Nẵng

- 1967: Bị bắt ở tù.

- Từ 1967 đến 1975: Sau khi ra tù chuyển qua công tác địch vận hợp pháp.

♦ KHEN THƯỞNG:
• Huân chương Kháng chiến hạng nhất.

• Kỷ niệm chương ban kinh tài tặng.

• Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày.
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